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STT Mã hồ sơ Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Trình độ
Các bằng cấp 

khác
Cơ quan công tác Email Điện thọai

1 210CN0079-2 Đào Ngọc Anh Nam 25/08/1986 Hưng Yên
CĐ Tin học 

ứng dụng
Bưu điện Đồng Nai

anhpcvn@gmail.co

m
0948.080.180

2 210CN0002-2 Đinh Thanh Cần Nam 20/07/1983 Bến Tre ĐH ĐTVT

Ngân hàng NN & 

PTNT Hóc Môn-TP 

HCM

thanhcan200781@g

mail.com
0906.724.784

3 210CN0054-4 Phạm Tiến Duân Nam 11/11/1984 Hải Hưng

CĐ Sư 

phạm Tin 

học

Trường PTTH Lê 

Lợi, Bình Dương

phamtienduan2004

@yahoo.com
0975.339.789

4 210CN0044-2 Đỗ Đức Duy Nam 06/05/1987
Bình 

Thuận
CĐ CNTT

Bưu điệnT.X  Lagi, 

Bình Thuận

ducduyrepairpro@g

mail.com
0902.924.347

5 210CN0035-2 Trần Duy Hải Nam 21/08/1973 TP HCM CĐ Tin học

Công ty CP dệt may 

ĐT- TM Thành 

Công

duyhaihcm@yahoo.

com
0963.126.296

6 210CN0016-2 Phạm Thị Hoa Nữ 06/03/1986 Tây Ninh CĐ Tin học

TT dân số & 

KHHGĐ Bến Cầu, 

Tây Ninh

hoainiem_tn19@yah

oo.com
0989.931.940

7 210CN0077-2 Lê Huy Hùng Nam 17/11/1980 Đồng Nai CĐ CNTT
Bưu điện tỉnh Đồng 

Nai

lehunghk@yahoo.co

m.hk
0918.806.600

8 210CN0051-2 Châu Hồng Khá Nam 25/02/1980 Long An ĐH ĐTVT Báo Long An
chauhongkha@gmai

l.com
0918.700.591

Số thí sinh trúng tuyển: 24 

Địa điểm học: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP HCM

(Theo quyết định số ...…./…..., ngày .….tháng .…. năm  2010  của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)

 Ngành: Công nghệ thông tin Hệ : 2.5 năm

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Niên khóa: 2010 - 2013
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9 210CN0009-2 Đoàn Hoàng Khải Nam 20/12/1985 Cần Thơ CĐ Tin học
Bưu điện tỉnh Sóc 

Trăng

doankhaihoang_cd

@yahoo.com.vn
0947.464.599

10 210CN0064-2 Tống Phước Khải Nam 04/03/1974 TP HCM CĐ Tin học
Trường ĐH Lao 

động xã hội

tongphuockhai@yah

oo.com
0959.946.585

11 210CN0049-2 Đinh Thị Ngọc Ngân Nữ 02/07/1986 Đồng Tháp CĐ Tin học
TTVT TP Cao 

Lãnh, Đồng Tháp

polarisandrew@yah

oo.com
01234.541.232

12 210CN0027-2
Nguyễn Thị 

Ngọc
Nhung Nữ 07/12/1982 Đồng Nai

CĐ CNPM 

máy tính

Trường Trương 

Vĩnh Ký - Đồng Nai

ngocdaiduong2001

@yahoo.com
0988.373.678

13 210CN0055-2 Nguyễn Đình Phụng Nam 28/08/1978 Bình Định CĐ Tin học Công ty CP Laro
nguyendinhphung@

gmail.com
0907.566.372

14 210CN0052-2 Vũ Đình Quang Nam 20/10/1985 Thanh Hóa CĐ CNTT
Phòng quản lý đô thị 

quận 12, TP HCM

dinhquang.info@yah

oo.com
0988.943.388

15 210CN0021-2
Nguyễn Hồ 

Nhật
Tân Nam 27/09/1983 Tiền Giang CĐ CNTT

Công ty TNHH 

TMDV Nhất Dũng

nguyenhonhattan@

gmail.com
0907.111.248

16 210CN0029-2 Hồ Minh Thuần Nam 06/04/1986 Tiền Giang CĐ CNTT
Công ty tin học Bưu 

điện Netsoft

thuan0604@yahoo.c

om
0907.337.262

17 210CN0013-2 Nguyễn Tấn Thức Nam 12/10/1985
Quảng 

Ngãi
CĐ CNTT

Công ty TNHH -TM 

Hải Lộc

nguyentanthuc1210

@yahoo.com
0909.953.564

18 210CN0039-2 Nguyễn Xuân Thủy Nam 16/06/1984 Thanh Hóa CĐ CNTT
Công ty TNHH 

Viễn thông A

itthuy1606@gmail.c

om
0912.263.103

19 210CN0008-2 Phan Nữ Thùy Tiên Nữ 02/09/1987 Sông Bé

CĐ Sư 

phạm tin 

học

Trường THPT 

Thanh Hòa, Bù 

Đốp, Bình Phước

thuytien_200527@y

ahoo.com
0987.727.700
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20 210CN0001-2 Đỗ Hữu Triệu Nam 25/10/1979 Bến Tre ĐH ĐTVT
Chi nhánh vietel  

Bến Tre

dohuutrieu@gmail.c

om
0989.767.454

21 210CN0012-2 Tô Hiếu Trung Nam 20/02/1987 Tây Ninh CĐ Tin học
Công ty TNHH 

Gameloft
totrung@gmail.com 01698.552.919

22 210CN0030-2
Nguyễn Phạm 

Trung
Tuấn Nam 14/09/1981 Cửu Long CĐ Tin học

Công ty tin học Bưu 

điện TP HCM
npttuan@yahoo.com 0909.157.353

23 210CN0053-2 Lê Thị Hồng Tươi Nữ 19/08/1986
Bình 

Dương

CĐ Sư 

phạm Tin 

học

Trưòng THCS Dĩ 

An, Bình Dương

hongtuoisptin3@gm

ail.com
0907.381.153

24 210CN0005-2 Trần Thị Hồng Vân Nữ 12/11/1987
Quảng 

Ngãi
CĐ CNTT

VP đăng ký quyền 

sử dụng đất Di Linh, 

Lâm Đồng

van_hong25@yahoo

.com
01677.025.651
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